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Tóm tắt: Giới thiệu kết quả nghiên cứu và áp dụng công nghệ tuyển khoáng để đầu tư xây dựng dây chuyền tái chế và sử dụng xỉ thải của lò quay sản xuất oxyt kẽm thuộc Công ty CP KLM Thái Nguyên có công suất xử lý 40.000 tấn/năm xỉ thải. 
1. Chất thải công nghiệp

 Chất thải rắn công nghiệp là chất thải rắn sinh ra trong quá trình sản xuất ở các nhà máy, xí nghiệp… và được chia thành hai loại: chất thải rắn không nguy hại và chất thải rắn nguy hại. Trong đó, chất thải nguy hại dễ cháy nổ, gây ngộ độc cho sức khỏe con người và dễ ăn mòn nhiều vật chất khác.
 Quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa ngày càng phát triển kéo theo lượng chất thải rắn ngày càng tăng. Loại chất thải này đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường và sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, việc xử lý mới chỉ dừng lại ở công nghệ đốt, hóa rắn, tái chế một phần và chôn lấp an toàn khiến lượng rác thải này chưa được xử lý triệt để.

Môi trường bị ô nhiễm càng lâu thì việc khắc phục, xử lý càng khó khăn, tốn kém và hệ quả ảnh hưởng càng lớn. Do đó, giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường do chất thải rắn đang là một vấn đề cấp bách cần sự chung tay của toàn xã hội.
2. Thực trạng sản xuất hiện nay của lò quay Xí nghiệp Luyện kim màu II
Xí nghiệp Luyện kim màu II thuộc Công ty TNHH MTV Kim loại màu Thái Nguyên, chính thức được thành lập từ ngày 6 tháng 2 năm 1991. Từ năm 1993 sản phẩm chủ yếu của Xí nghiệp là bột ôxít kẽm 80- 90% ZnO, bột kẽm 60% Zn và sản xuất chì thỏi có chất lượng Pb 99,99%.

Từ năm 2006 Xí nghiệp chủ yếu sản xuất bột kẽm 60% Zn để cung cấp cho Nhà máy kẽm điện phân Thái Nguyên. Trên cơ sở nguồn nguyên liệu từ quặng ôxit kẽm 12% Zn và than cám, sau khi đưa vào lò quay thu được bột kẽm ôxit 60% Zn và xỉ lò quay đưa ra ngoài bãi thải.

Trên cơ sở tài liệu thiết kế các lò quay số 1, số 2 và số 3 của Xí nghiệp Luyện kim màu II và lò quay của Nhà máy điện phân kẽm Thái Nguyên với năng suất hiện tại; khối lượng xỉ lò quay đưa ra bãi thải khoảng 40.000 tấn/năm.

Với số lượng xỉ thải hàng năm phát sinh rất lớn, việc tiêu thụ lại rất chậm dẫn đến bãi chứa thải của Xí nghiệp luôn trong tình trạng quá tải, công tác quản lý chất thải rắn theo đúng quy định cũng gặp nhiều bất cập. Qua quá trình kiểm tra phân tích mẫu xỉ thải thì thấy rằng trong xỉ thải của các lò quay, ngoài phần than cháy không hết còn có một lượng khá lớn sắt hợp kim và một số hợp chất  khác. Vấn đề đặt ra là tách lấy các sản phẩm có trong xỉ bao gồm: than cám, hợp kim sắt, phụ gia xi măng, phục vụ nhu cầu chất đốt của Công ty cũng như của thị trường hiện nay. 

3. Áp dụng tiến bộ KHCN để tái chế và sử dụng xỉ thải lò quay


Hình 1. Sơ đồ công nghệ tái chế và sử dụng xỉ thải lò quay

Sau khi phân tích đánh giá và thí nghiệm, nhóm cán bộ kỹ thuật của công ty đề xuất sử dụng sơ đồ công nghệ tuyển hỗn hợp với các phương pháp tuyển từ khô, tuyển từ ướt và tuyển nổi để tái chế xỉ thải lò quay nhằm thu hồi than và các sản phẩm phụ để tái sử dụng.
Công ty đã tiến hành đầu tư xây dựng một dây chuyền sản xuất như sơ đồ kèm theo với công suất xử lý xỉ lò quay 40.000 tấn/năm và đã được đưa vào sản xuất.
4. Đánh giá hiệu quả của công nghệ trong công tác BVMT

Việc đề xuất và áp dụng công nghệ tuyển để tái chế và sử dụng xỉ lò quay với công suất 40.000 tấn/ năm đã mang lại nhiều lợi ích cho xí nghiệp. 

Thứ nhất tái chế xỉ thải thu được các loại sản phẩm có giá thành cũng như giá trị sử dụng cao như than, hợp kim sắt. Sản phẩm than có thể phục vụ cho hoạt động sản xuất của xí nghiệp hoặc tiêu thụ cho các đơn vị thành viên trong Công ty Kim loại màu và tiêu thu trên thị trường. Hợp kim sắt dùng làm nguyên liệu cho các đơn vị luyện gang thép. Ngoài ra, trong dây chuyền còn một sản phẩm nữa là phụ gia xi măng ở dạng mịn, rất phù hợp làm phụ gia cho các nhà máy sản xuất xi măng, không cần phải qua công đoạn nghiền và có thể cho vào phối trộn luôn. 

Công nghệ tái chế xỉ thải đã giải quyết được vấn đề tồn đọng chất thải rắn của xí nghiệp. Sau một thời gian dây chuyền tái chế hoạt động, lượng xỉ thải ở bãi thải đã giảm đi rất nhanh. Đến nay đã xử lý hết toàn bộ lượng xỉ thải trong bãi chứa thải của xí nghiệp. Các cơ quan quản lý môi trường đánh giá cao việc Xí nghiệp áp dụng công nghệ mới rất tích cực trong việc tìm kiếm các công nghệ mới để tái chế sử dụng lại chất thải rắn đã giảm phát sinh chất thải rắn ra môi trường; tái sử dụng lại làm nguyên liệu giúp tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên. Công tác BVMT tại đơn vị được tốt hơn trước rất nhiều.

Số liệu sản xuất thực tế năm 2013 của dây chuyền tái chế xỉ lò quay như sau:

1. Xỉ lò quay có hàm lượng 27,31% Fe và 6,65% C.

2. Sản phẩm sắt thô có hàm lượng 41,08% Fe và mức thực thu 7,85%.

3. Sản phẩm sắt mịn có hàm lượng 61,40% Fe và mức thực thu 73,97%.

4. Than thu hồi có hàm lượng 76,45% C và thực thu 65,83%.

5. Phụ gia xi măng.

6. Công suất của dây chuyền là 40 tấn/ca.

7. Tiêu hao vật tư chủ yếu, tính theo kg/tấn xỉ: dầu Diezel - 0,15; dầu P8201 – 0,32; thuốc trợ lắng 0,01; sử dụng nước tuần hoàn.

5. Kết luận 

Trong xỉ thải của lò quay sản xuất oxyt kẽm còn chứa than chưa cháy hết, các hợp kim sắt, một số nguyên tố kim loại màu và các hợp chất phi kim. Lượng xỉ thải tồn đọng lớn gây khó khăn cho việc lưu giữ và là nguồn gây ô nhiễm môi trường.

Việc áp dụng tiến bộ khoa học để đầu tư xây dựng dây chuyền tái chế bằng các phương pháp tuyển khoáng có công suất 40.000 tấn/năm và sử dụng xỉ thải lò quay đã giúp xí nghiệp:

- Giảm thiểu nguồn tác động môi trường trong quá trình sản xuất.

- Thu hồi thêm được các sản phẩm để tái sử dụng làm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của xí nghiệp./.
SCIENTIFIC TECHNOLOGICAL ADVANCES IN RECYCLING AND UTILIZATION OF THE SLAGS FROM ZINC OXYDE ROTARY KILN AT THAI NGUYEN NON-FERROUS METAL COMPANY
Eng. Nong Thi Huong
Thai Nguyen non-ferrous metals Limited Company – Vimico
Abstract: The article introduce the research and processing technology implementation results to build a recycling line at Thai Nguyen Non-ferrous Metal JSC for zinc oxyde rotary kiln's slags. The line can process 40.000 tons of wasted ash per year. 
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